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10 

New 

Title: Quốc sử quán qua Châu bản triều Nguyễn (1802-1945) 

Publishing house: Thông tin và truyền thông (2019) 

ISBN: 978-604-80-4074-1 

Content: Introduce the activities of "Nguyen Dynasty's National Historiographer Office" in compiling, 

carving, and printing historical chronicle books, based on original sources from "Chau ban". 

Pages: 742 

10,350＋税 

 

11 

New 

Title: Cuộc kháng chiến chống Pháp tại Nam kỳ qua tài liệu Châu bản triều Nguyễn 

Publishing house: Hà Nội (2019) 

ISBN:  

Content: A collection of documents "Chau ban" on the resistance against the French in Cochinchina 

and Dong Thap province under King Tu Duc. 

Pages:  

未定 January 2020 

1 

Title: Mục lục Châu bản triều Nguyễn (tập I) 

Publishing house: Văn hóa thông tin (2010) 

Publishing license: 171-2010/CBX/46/09-01VHTT 

Content: Summary contents of the texts "Chau ban" under the reign of Gia Long (1802-1819) and Minh 

Menh (1820-1824).  Including Vietnamese and ancient Chinese (Han Nom) 

Pages: 1194 

9,100＋税 

 



2 
 

2 

Title: Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội 

Publishing house: Internal print book 

Content: Introduction of Hanoi city planning maps under French colonialism (1873-1954) 

Pages: 144 

7,850＋税 

 

3 

Title: Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu 

lưu trữ (1862 - 1945) 

Publishing house: Hà Nội (2013) 

Publishing license: 89-2013/CXB/50LS-194/HN 

Content: Collection of legal documents on the establishment and organizational apparatus of agencies 

in the French colonial government in Vietnam (1862-1945). 

Pages: 799 

9,100＋税 

 

4 

Title: Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa 

Publishing house: Văn hóa thông tin (2001) 

Publishing license: 1743-CXB/01-VHTT 

Content: Guide to look up fonds archives of the French colonial period at the National Archives Center 

No. 1 

Pages: 300 

6,790＋税 

 

5 

Title: Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn  

Publishing house: Hà Nội (2013) 

Publishing license: 89-2013/CXB/49LS-194/HN 

Content: Introducing various types of seals on the document "Chau ban" include: the golden seal of the 

king, the seal of royalty, the seal of the authorities, the seal of the mandarins...  

Pages: 280 

9,720＋税 

 

6 

Title: Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 

Publishing house: Đại học Sư phạm (2016) 

ISBN: 978-604-54-2765-1 

Content: Introducing the forms of approval of the Nguyen kings on "Chau ban", including: the 

autographs of 10 kings. 

Pages: 286 

9,720＋税 
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7 

Title: Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu Địa bạ triều Nguyễn (Bắc Kỳ) 

Publishing house: Thông tin và truyền thông (2017) 

ISBN: 978-604-80-2589-2 

Content: List of villages and administrative boundaries under the Nguyen dynasty through cadastral 

records. 

Pages: 1534 

12,130＋税 

 

8 

Title: Cải lương hương chính qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 

Publishing house: Thông tin và truyền thông (2018) 

ISBN: 978-604-80-2873-2 

Content: Introducing the reform policies of the villages in Vietnam, the early 20th century in Tonkin. 

Pages: 1398 

10,970+税 

 

9 

Title: Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội 

Publishing house: Hà Nội (2019) 

ISBN: 978-604-55-4165-4 

Content: A collection of "Chau ban" documents related to Hanoi during the Nguyen Dynasty. 

Pages: 818 

9,100＋税 

 
 


